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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 24/5/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3353
	Trương Văn Tường
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	2 
	3463
	Trần Văn Hiền
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	3477
	Phạm Thị Hồng Nhung
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4 
	3506
	Trần Chế Linh
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5 
	3539
	Đinh Quang Hải
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	6 
	3540
	Trần Thị Mỹ
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	3541
	Võ Thị Minh Huyền
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	3542
	Hoàng Thị Vân
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	3543
	Lưu Quang Hoàn
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	3544
	Hoàng Hữu Đào
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	11 
	3545
	Nguyễn Văn Tư
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	3546
	Nguyễn Văn Thùy
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	3547
	Lê Thái Dương
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	3548
	Đinh Thị Ly
	Hóa Phúc, Minh Hóa, Quảng Bình

	15 
	3549
	Trần Như Ngọc
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	16 
	3550
	Võ Thị Diệu
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	3551
	Nguyễn Đức Hoài
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	18 
	3552
	Trần Quốc Cường
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19 
	3554
	Hoàng Ngọc Hiền
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	20 
	3555
	Nguyễn Văn Duẩn
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	21 
	3556
	Ngô Văn Sáu
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	22 
	3558
	Trần Anh Đức
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	23 
	3560
	Dương Tiến
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	3561
	Hoàng Hải Nam
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	3562
	Nguyễn Thị Lành
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	3563
	Hồ Thị Phương Thảo
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	3564
	Đinh Thị Nguyệt
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	28 
	3565
	Lê Hồng Phong
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	29 
	3566
	Ngô Văn Tý
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	30 
	3567
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	31 
	3568
	Nguyễn Minh Hiếu
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	32 
	3570
	Hoàng Thị Bì
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	33 
	3571
	Trần Thị Mai
	Quảng Tùng, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	34 
	3572
	Mai Văn Ngọc
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	35 
	3573
	Nguyễn Ngọc Huyền
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	36 
	3574
	Lê Công Tuấn
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	37 
	3575
	Lê Thị Hoài
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	38 
	3576
	Tạ Ngọc Pháp
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	39 
	3577
	Nguyễn Văn Long
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	40 
	3578
	Nguyễn Văn Dương
	Quảng Xuân, Quảng Trạch,Quảng Bình 


